


Stt Giới Họ và tên
Năm

sinh
Chức vụ, Đơn vị

1 Cô Đinh Thị Kim Tiến 1972 Trường Mầm non 19/5 Thành phố

2 Cô Trần Thái Diệm Tiên 1975 Trường Mầm non Bến Thành, Quận 1

3 Cô Thái Mộng Thu 1982 Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Thành phố Thủ Đức

4 Cô Đỗ Hồng Trang 1968 Trường Mầm non 14, quận Tân Bình

5 Cô Trần Lương Diễm Phúc 1984 Trường Mầm non 10, Quận 11

6 Cô Hoàng Thị Phương Anh 1979 Trường Mầm non Thị trấn Củ Chi

1 Cô Nguyễn Ngọc Lang 1973 Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, huyện Nhà Bè

2 Cô Trương Thị Lan Phương 1983 Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 7

3 Cô Lê Đình Trang Đài 1973 Trường Tiểu học Phước Hiệp, huyện Củ Chi 

4 Cô Trần Kiều Mỹ Nga 1974 Trường Tiểu học Trần Quang Cơ, Quận 10

5 Cô Nguyễn Ánh Phương Nam 1977 Trường Tiểu học  Lê Ngọc Hân, Quận 1

6 Cô Phạm Thị Vân Khánh 1981 Trường Tiểu học Minh Đạo, Quận 5

7 Cô Phạm Thị Mai 1966 Trường Tiểu học An Thới Đông, Huyện Cần Giờ

8 Cô Nguyễn Thị Minh Hiếu 1982 Trường Tiểu học Lam Sơn, Quận Bình Thạnh

9 Cô Nguyễn Thị Kim Thanh 1971 Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11

1 Thầy Hoàng Đăng Quang 1980 Trường THCS Hồng Bàng, Quận 5

2 Thầy Võ Duy Quang 1963 Trường THCS Nguyễn Thị Thập, Quận 7

3 Cô Nguyễn Như Thủy 1979 Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận Tân Phú

4 Thầy Nguyễn Kim Hùng 1963 Trường THCS Lữ Gia - Quận 11

5 Thầy Đoàn Ngọc Dũng 1962 Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6.

1 Thầy Nguyễn Quốc Việt Cường 1979 THPT An Nhơn Tây

2 Cô Nguyễn Thị Vân Trang 1973 THPT chuyên Lê Hồng Phong

3 Thầy Đỗ Khánh Giang 1962 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

4 Cô Lê Thị Tuyết Anh 1966 THPT Nguyễn Thượng Hiền
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5 Thầy Lê Văn Bình 1976 THPT Trung Phú

6 Thầy Trần Minh Chánh 1963 THPT Bình Chánh

7 Cô Nguyễn Thị Tính 1971 THPT Phú Hòa

8 Thầy Nguyễn Tường Thịnh 1975 THPT Nguyễn Du

9 Thầy Trịnh Quốc Hùng 1962 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

10 Thầy Lê Thanh Long 1978 THPT Phạm Văn Sáng

1 Bà Huỳnh Thị Thúy Hương 1986 Trường Hy Vọng Quận 6

2 Ông Trần Tiến Đức 1961 Trung tâm GDTX Quận 11

1 Ông Mai Phú Thanh 1961
Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục 

và Đào tạo

1 Cô Nguyễn Thị Lan Anh 1984 Hiệu trưởng Trường Mầm Non 8, Quận 3

2 Cô Trần Ngọc Thanh Tâm 1977 Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai, Quận 4

3 Cô Nguyễn Thị Hoa 1966 Hiệu trưởng Trường Mầm non 13, Quận Bình Thạnh

1 Cô Lương Thị Thanh Lý 1976
Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Quận 

Tân Phú

2 Thầy Đặng Duy Phước 1971
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, 

Quận Bình Thạnh 

3 Cô Trần Thị Hồng Ân 1979 Hiệu trưởng Trường TH Trương Định, Quận 12

1 Cô Ngô Thị Lệ Hoa 1979
Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thành Công, huyện 

Nhà Bè

2 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 1974 Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An - Quận 11

3 Cô Trần Thị Vẹn 1977
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

4 Cô Trương Thúy Uyên 1967 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn -  Quận 4

1 Thầy Nguyễn Duy Tuyển 1964 Hiệu trưởng trường THPT Trần Khai Nguyên

2 Cô Bùi Minh Tâm 1971 Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh

3 Cô Đào Thị Kim Dung 1966 Phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3. TRUNG HỌC CƠ SỞ

4. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

5. GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT

6. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CƠ QUAN SỞ

II. CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. MẦM NON

2. TIỂU HỌC



4 Cô Dương Thu Trang 1969 Phó Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi

1 Bà Hoàng Thị Thu Hường 1977
Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức

2 Bà Trần Hồng Vân 1969
Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triễn giáo dục 

hòa nhập Bình Chánh

1 Bà Đặng Ngọc Thu 1978
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục Thường xuyên Quận 6

5. GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT

5. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN



PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH 

Nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 

 

TT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Bà Nguyễn Thị Kim Em 
Hiệu trưởng  

Trường Mầm non Rạng Đông 4, Quận 6 

2  Bà Phan Thị Bích Liên 
Hiệu trưởng  

Trường Mầm non Măng Non I, Quận 10 

3  Bà Nguyễn Thị Bạch Yến  
Hiệu trưởng  

Trường Mầm non 19/5, Quận 10 

4  Bà Trần Thị Kim Quyên 
Hiệu trưởng  

Trường Mầm non Phường 13, Quận 10 

5  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Hiệu trưởng  

Trường Mầm non Hồng Yến, Quận 12 

6  Bà Cao Thị Ngọc Lan 
Hiệu trưởng  

Trường Mầm non Sơn Ca 9, Q. Phú Nhuận  

7  Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Hồng 

Hiệu trưởng  

Trường mầm non Hoa Phượng 1,  

huyện Bình Chánh 

8  Bà Đặng Thu Hà 
Hiệu trưởng  

Trường Tiểu học Phù Đổng, Quận 6 

9  Bà Lâm Ngọc Lệ 
Chuyên viên  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 

10  Thạc sĩ Phan Hoàng Dũng 
Hiệu trưởng  

Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM 

11  Ông Bùi Trí Hiệp 
Hiệu trưởng 

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

12  Thạc sĩ Triệu Thị Huệ  
Tổ trưởng tổ Ngữ văn  

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 



TT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

13  PGS. Tiến sĩ Trần Công Toại 

Giảng viên, Phó Trưởng khoa Khoa học                

cơ bản và Y học cơ sở Trường Đại học                     

Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

14  PGS. Tiến sĩ Tăng Kim Hồng  

Giảng viên, Trưởng phòng Phòng Nghiên 

cứu Khoa học, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế 

Công cộng, Trưởng bộ môn Dịch tễ học            

thuộc Khoa Y tế Công cộng Trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 


